MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4
(BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC 
	Nội dung kiểm tra
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
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	Mức 4
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	Đọc thành tiếng
	Số câu
	Sau khi HS đọc thành tiếng xong GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời.
	1

	
	Số điểm
	
	4

	Đọc hiểu
	Số câu
	2
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	1
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	Câu số
	1,2
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	4
	
	
	
	5
	
	

	
	Số điểm
	1
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	1
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	Kiến thức tiếng việt
	Số câu
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	Câu số
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	Số điểm
	
	1
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	2.5

	Tổng
	Số câu
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B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT
	TT
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	Tổng số điểm
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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 20.. – 20..
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- GV cho học sinh đọc đoạn văn bản bài “Bét-tô-ven và Bản xô-nát Ánh trăng” (trang 101) Tiếng Việt 4 Tập 1 - (Kết nối tri thức với cuộc sống) ?
- Dựa vào nội dung bài đọc, HS trả lời câu hỏi: Vì sao bản nhạc Bét-tô-ven dành tặng cô gái mù lại có tên là “Bản xô-nát Ánh trăng”? 
II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) 
Đọc đoạn văn sau:
BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ
Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên. Lúc nhàn rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật. Lớn lên, Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên nhẫn, sáng tạo của Trương Bạch khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc. Một hôm có người mang một khối ngọc thạch đến và nhờ anh tạc cho một pho tượng Quan Âm. Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác phẩm tuyệt trần, mĩ mãn. 
Pho tượng làm xong, quả là một tác phẩm trác tuyệt. Từ dung mạo đến dáng vẻ của Quan Âm đều toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. Điều vô cùng lí thú là pho tượng sống động đến lạ lùng, giống như một người sống vậy. Nếu đi một vòng xung quanh pho tượng, đôi mắt Quan Âm như biết nhìn theo. Hiển nhiên đây là điều không thể nào tưởng tượng nổi. 
Theo Lâm Ngũ Đường
[image: ] 
Câu 1. Lúc nhàn rỗi Trương Bạch đã làm gì? (0,5 điểm) 
A. Nặn những con giống bằng đất sét. 
B. Tạc những pho tượng. 
C. Nặn những con giống bằng đất màu. 
D. Làm các đồ thủ công. 
Câu 2. Điều không thể tưởng tượng nổi ở pho tượng là gì? (0,5 điểm) 
A. Đôi mắt tượng Quan Âm như biết nhìn theo. 
B. Đôi mắt pho tượng nhìn long lanh như mắt người. 
C. Pho tượng toát lên sự ung dung và cực kì mĩ lệ. 
D. Pho tượng sống động đến lạ lùng giống như một người sống vậy. 
Câu 3. Qua câu chuyện, em thấy Trương Bạch là người như thế nào? (0,5 điểm) 
A. Là một người chăm chỉ, chịu khó và sáng tạo. 
B. Là một người hiền lành và nhiệt huyết với công việc làm gốm. 
C. Là một người yêu thích sự hoàn hảo. 
D. Là một người say mê nghệ thuật có tính kiên nhẫn và sáng tạo. 
Câu 4. Đánh số thứ tự để tả độ cao tăng dần của các con vật sau: (1 điểm) 
[image: Không có mô tả.]Câu 5. Viết một câu hội thoại có sử dụng biện pháp nhân hóa: (1 điểm) 
……………………………………………………………………………………….
Câu 6. Dựa vào bức tranh sau em hãy tìm hai danh từ: (1 điểm) 
	Chỉ thời gian
	[image: Không có mô tả.]
	Chỉ vật



Câu 7. Hãy sử dụng biện pháp nhân hóa để diễn đạt lại những câu văn sau cho sinh động, gợi cảm: (1,5 điểm) 
a) Những cơn gió thổi nhè nhẹ trên mặt hồ nước trong xanh. 
………………………………………………………………………………………
b) Mặt trời mọc từ phía đông, chiếu ánh nắng xuống cánh đồng lúa xanh rờn. 
………………………………………………………………………………………
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
Em hãy đóng vai nhân vật Tin-tin trong vở kịch “Ở Vương quốc Tương lai” viết đoạn văn về vương quốc đó theo tưởng tượng của em.
Gợi ý chi tiết:
Mở đầu:
- Giới thiệu tên câu chuyện mà em muốn tưởng tượng. 
Triển khai:
- Đến thăm Vương quốc Tương lai: Được sự giúp đỡ của bà tiên, em và Mi-tin đã đến được Vương quốc Tương lai. 
- Gặp các em bé: (1) Em bé thứ nhất: sáng chế ra một vật làm con người hạnh phúc. (2) Em bé thứ hai: sáng chế ra thuốc trường sinh. (3) Em bé thứ ba: mang đến một thứ ánh sáng lạ. (4) Em bé thứ tư: Khoe một thứ máy biết bay như chim. (5) Em bé thứ năm: cho xem một cái máy biết dò tìm kho báu giấu trên Mặt Trăng. 
Kết thúc 
- Nêu cảm nghĩ của em về điều đã tưởng tượng ra. 
ĐÁP ÁN GỢI Ý
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Đọc trôi chảy, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, tốc độ đạt yêu cầu đạt 4 điểm. Tùy theo mức độ đọc của học sinh mà giáo viên cho điểm.
- Trả lời câu hỏi: Bản nhạc Bét-tô-ven dành tặng cô gái mù lại có tên là “Bản xô-nát Ánh trăng”  vì Bét-tô-ven cảm động trước tình cảm mà người cha dành cho con gái và tiếng  dương cầm da diết của người thiếu nữ mù. Hơn nữa, đó là vì ước mơ của người  con gái mù là được ngắm nhìn ánh trăng trên dòng Đa-nuýp.
II. Đọc thầm và làm bài tập: (6 điểm) 
Câu 1. (0,5 điểm) 
A. Nặn những con giống bằng đất sét. 
Câu 2. (0,5 điểm) 
A. Đôi mắt tượng Quan Âm như biết nhìn theo. 
Câu 3. (1 điểm) 
D. Là một người say mê nghệ thuật có tính kiên nhẫn và sáng tạo. 
Câu 4. (1 điểm) 
	Bức tranh 1
	Bức tranh 2
	Bức tranh 3
	Bức tranh 4

	1
	4
	2
	3


Câu 5. (1 điểm)
Gà con tò mò hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao mình phải đi bới đất tìm giun ạ?
Câu 6. (1 điểm)
	Chỉ thời gian
	Chỉ vật

	Sáng sớm, bình minh.
	Thuyền, ngư dân


Câu 7. (1 điểm)
a. Những cơn gió thổi dịu dàng trên mặt hồ nước trong xanh. 
b. Bác mặt trời mọc từ phía đông, chiếu ánh nắng xuống cánh đồng lúa xanh rờn. 
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM) 
- Trình bày dưới dạng một đoạn văn, đóng vai nhân vật Tin-tin trong vở kịch “Ở Vương quốc Tương viết đoạn văn về vương quốc đó theo tưởng tượng của em, câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, rõ ràng
- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.
Bài làm tham khảo
Tin-tin và Mi-tin bước vào khu vườn kì diệu ở Vương quốc Tương Lai và bắt chuyện với những nàng tiên. Nàng tiên thứ nhất đang lắp ghép đôi cánh, khi được hỏi, cô ấy đáp: Cánh của tôi bị rụng khi tôi chao liệng và đâm cái rầm vào bức tường đá trắng. Sơ sảy quá, những viên đá làm tôi hoa mắt và loạng choạng lao thẳng tới. Nàng tiên thứ hai lắc lư chiếc bình chứa chất lòng màu hồng, khi thấy chúng tôi liền hô lớn: Dừng lại! Không được tiến tới, rất nguy hiểm cho các anh. Tôi đang chế tạo một dung dịch trường sinh, chỉ cần uống vào sẽ trẻ mãi không già. Nhưng hình như tôi đã cho nhầm một chất nào đó, có thể gây nổ được. Sẽ đau đầu với tôi đây…
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